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LESSENOL KID 150
acetaminophen=

Thanh phan:
Acetaminophen....150 mg
Tá dược vừa đủ .....1 gói

Chỉ định:
Hạ sốt
Giám đau do: Cảm lạnh
cảm cúm, nhức đầu, đau họng,
mọc răng, chích ngừa, cắt Amiđan

CÁCH DUNG & LIEU DUNG, CHÓNG CHỈ ĐỊNH,
LƯU Ý & THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG
MONG MUÓN: Xin đọc kỹ trongtờHDSD

Bảo quản nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ảnh sáng trực tiếp.

SĐK:

Số lô SX/ Batch No: 010508NC

NSX/ Mfg. Date : 05/05/2008

HD/Exp Date  : 05/05/2010

GIỮTHUỐC NGOÀI TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG TRƯỚC KHI DÙNG

  
 

Mặt sau

 

z

LESSENOL KID 150
acetaminophen(EL

Becamex pltarm.

 

B CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC BECAMEX
Fa perce Gn ere eee et rrr

co ro “ Ỷ

Mặt trước

KÍCH THƯỚCTHẬT (58x 81 mm)
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Becamex pharma

MẪU NHÃN GỐC -TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX
NA6 - KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0650.3553 326 | Fax: 0650.3559 899 | Website: www.becamexpharma.com.vn

LESSENOL KID 150

Hộp 20 gói

KÍCH THƯỚC THẬT (100 x 200 mm)
 

Becamex pharma

Thuốc bột uỗng

LESSENOL KID 150
acetaminophen 150mg

1. Trình bày: Hộp 20 gói

2. Công thức: Mỗi gói chửa: Acetaminophen.............-------------- 150 mg

Tá dược: Vừa đủ 1 gói

3. Chỉ định:
Điềutrịcáctriệuchứngđaunhứchoặcsốttrongcáctrườnghợp:

~ Cảmlạnh, cảmcúm,đauđầu,đau cơ - xương,bonggân,đaukhớp.

- Nhiễmkhuẩn đườnghôhấptrên:đau tai, đauhọng, viêmmũixoangdonhiễmkhuẩnhay

dothờitiết.
- Sauphẫuthuậtcắtamiđan,nhỏrăng,mọcrăng,nhứcrằng.

4. Liễu lượng và cách dùng:
Liễudùngvà thờigiandùngthuốcchotừngtrườnghợpcụthể theochỉđịnhcủaBác sĩ

điều trị. Liêu đùngthôngthường như sau:
Hòatanthuốc vào lượngnước (thích hợpchobé)đắnkhi sii hếtbọt. Cáchmỗi 6giờuống

mộtlần,khôngquá 5lằn/ngày. : TS
Liễu uống: Trungbìnhtừ 10 - 15 mg/kgthétrong/lan. Tong liéu tối đa không quá 60

mg/kg thể trọng/24 giờ. Hoặc chia liềunhư sau:

+Trẻemtừ 2 đến 4tuổi: Uống1 gói/lần.
+ Trẻemtừ 5 - 9tuổi: Uống 2gói/lần.
+ Trẻemtừ 10- 12tuổi: Uống3 gói/lân.

5, Chống chỉ định:
QuámẫnvớiAcetaminophen.Cáctrườnghợp:thiếuhụtghucose- 6 - phosphatdehydrogenase:

suy chức năng gan, thận.

6. Thậntrọng:
Bệnhnhânsuygan,thận

Bệnhnhânsuyganphảigiảmliễutuỳtheomức độbệnh gan.thận.

7. Tươngtác thuốc:

Ung dải ngày liềucao Acetaminophen làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của coumarin

vàdẫnchấtindandion. Tácdụngnàycóvẻít hoặckhôngquantrọngvề lâmsảng,nên

Aeetaminophenđượcưadùnghơnsalieylatkhi cin giảm đaunhẹhoặchạsốtchongười

bệnhđang dùngcoumarinhoặcdẫn chất indandion.

Cầnphải chủ ý đếnkhảnănggâyhạsốtnghiêmtrọng ở ngườibệnhdingdongthời

phenothiazinvàliệupháphạnhiệt.
Tôngeeeapol58b< AIven 2NIÊN eeSoneg re

Th chốngcogiật(gồm phenytoin,barbiturat, carbamazcpin)gâycảmứng enzym ở

microsomthégan,cóthểlàmtăngtínhđộchaigancủaAcetaminophendotăng
chuyển

hóathuốcthànhnhữngchấtđộchạivớigan.Ngoàira.dùngđồngthờiisoniazid
với

Acetaminophen cũngcóthểdẫn đếntăngnguy cơ độc tính vớigan, nhưngchưa xác định

đượccơchếchính xáccủatươngtácnày. Nguycơ Acetarninophengâyđộctínhgangia

tăngđángkế ởngườibệnhuống liềuAcetaminophenlớn hơnliềukhuyêndùngtrongkhi

đangdùngthuốc chốngcogiậthoặcisoniazid. Thườngkhôngcần giảmliều ởngườibệnh

dùngđồngthờiliềuđiều trị Acetaminophen vàthuốcchống cogiật,tuyvậy, ngườibệnh

phảihạnchếtựdùngAcetaminophenkhiđangdùngthuốc chốngcogiậthoặcisoniazid.

8. Tác dụng không mong muốn:
Hiểmgặpphảnứngdiứng. Có thểgâysuy gan (do lniy tếbảogan)khidùng liều cao,kéodài.

Thông báo chơ bác sĩnhững tác dụng không mong mudn gặpphải khi sử dụng.

9, Các đặc tính dược lực học, dược động học: :

- Dượclựchọc: Acetaminophenlàthuốc giảmđau -hạsốthữu hiệucóthểthaythé

aspirin. Tuy vay, khiic véi aspirin, Acetaminophen khéng cé hiéu quả điều trị viêm.

‘Acetaminophenlim giảmthânnhiệt ởngườibệnhsốt, nhưnghiểmkhilàmgiảmthân 
L_ _— — —=—= — mm... mm
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX
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MẪU NHÃN GỐC -TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
LESSENOL KID 150

 

     

    nhiệt ở người bình thường, Thuốc tácđộng lênvùng dưới đỒ VYb3 bu ỏa nHiề s2
tăng do giãn mạch và tăng lưu lượng máungoạibiên. 4TTBl eg
Acetaminophen, vớiliễuđiềutrị,ít tácđộngđếnhệtìmmạch vàhô hâp»không-làmrir€

đổi cân bằng acid- base, không gây kích ứng hoặc cháy máu dạ dày như khi dùng ` Viz, Ñ
salicylat, vi Acetaminophen khéng tic dung trén cyclooxygenase ngoai vi, chi tác động On 2
đếncyclooxygenase/prostaglandincủa hệthần kinhtrungương. Acetaminophen không
cótácdụngtrêntiểu cầu hoặcthờigianchâymáu.
~Dượcđộng học: ,
Hắpthu:Acetaminophenđượchấpthunhanhchóngvahaunhw hoàn toàn quađường
tiều hóa. Thức ăn giàu carbon hydrat làm giảm tỷ lệ hấp thu của Acetaminophen. Nằng
độ đỉnh trong huyết tương đạt trong vòng 30 đến 60 phút sau khí uống với liều điều trị.
Phânbố: Acctaminophen phânbốnhanhvà đồngđều trongphân lớncác môcủacơthể.
Khoảng 25%Aeetaminophentrongmáukết hợpvới inhuyếtnrong.
Chuyểnhoá -thải trừ: Acetaminophenchủyếu chu: hoá ởganvàthảitrừ qua nước
tiểu.Thời gian bán thải của thuốc tronghuyếttươnglà 1,25đến3giờ,cóthểkéođài với
liềugây độc hoặcngườibệnhcóthươngtônvềgan.

10. Sử dụng quá liều: - ;
NhiémdécAcetaminophencóthểdodùngmộtliềuđộcduynhất,hoặcdo uốnglặplại
liềulớn Acetaminophen(víđụ, 7,5 - 10 g mỗi ngày,trong l - 2 ngày), hoặcdouỗng,
thuốcdài ngày. Hoại tửganphụthuộcliềulà tác dụngđộccấp tính nghiêmtrọngnhất ⁄
doquáliều vàcóthểgâytửvong.
Buổnnôn, nôn,vàđau bụngthườngxây ratrongvòng 2 - 3giờ saukhi uống liễu độc

của thuốc. Methemoglobin-máu,dẫn đếnchứngxanhtímda, niêmrnạcvàmóng tay là
mộtdấuhiệuđặctrưngnhiễmđộccấptínhdẫnchất p - aminophenol;một lượngnhỏ
sulfhemoglobincũngcóthéđượcsản sinh. Trẻemcókhuynh hướngtạomefhemoglo-

bindễhơnngườilớnsau khiuống Acetaminophen.
Khi bịngộđộcnặng,ban đầucóthểcókíchthíchhệthầnkinhtrưng ương,kíchđộng,
vàmêsảng. Tiếptheocóthể làứcchếhệthầnkinh trung ương:sữngsờ,hạthânnhiệt;
mệt lâ;thởnhanh, nông:mạchnhanh, yếu,khôngđều;huyếtápthấp;và suytuẫn hoàn.
Trụy mạchdogiảm oxyhuyếttương đối vàdotác dụng ứcchế trungtâm,tácdụngnày

chỉxảy ravới liều rấtlớn.Sốc có thểxây ranếugiãnmạchnhiều. Cơmcogiật nget thar
gâytửvongcóthể xảy ra.Thườnghồnmêxảyratrướckhi chết đột ngộthoặcsauvài

ngàyhônmẻ.
Dắu hiệulâm singthươngtốngantrởnênrõrệttrong vòng2đến 4 ngàysaukhiuống
liềuđộc.Aminotransferasehuyếttương tăng (đôikhi tingratcao) vanéng 46 bilirubin
trong huyếttươngcũngcó thê tăng;thêmnữa,khithương tôn ganlanrộng, thờigian
prothrombinkéodai.Cóthé 10% ngườibệnhbị ngộ độc khôngđượcđiềutrị đặchiệu
đã cóthươngtôngannghiêmtrong;trongsốđó 10% đến 209 cuối cùngchếtvìsuygan.
Suythậncấpcũngxảyra ởmộtsốngườibệnh.Sinhthiếtganpháthiệnhoạitửtrung
teee oe ee ee Ông tuỳngbọc Điềng i ving:
thươngtổnganphụchỏisaunhiềutuầnhoặcnhiềutháng.

11. Bảo quản, hạn dùng:
-Bảoquản: Bảoquảnnơikhô,nhiệt độ đưới 30°C,tránhánhsángtrựctiếp.
-Hạnđùng:36thángkểtừngày sảnxuất.
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